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QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PT, TỈNH AN GIANG. 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Ông Trần Thành Thuận 

2. Thư ký phiên họp: Bà TrầnThị Tuyết        

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện PT, tỉnh 

An Giang tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp 

số 07/QĐ-TA ngày 17 tháng 02 năm 2023 đối với: 

Đối với: Trần Anh K                          Giới tính: nam  

sinh ngày 15/4/2009 

Dân tộc: Kinh 

Tôn giáo: PGHH 

Trình độ văn hóa: 06/12 

HKTT: ấp Hiệp B, xã Bình Thạnh T, huyện LV, tỉnh ĐT (Nơi cư trú hiện 

nay: tổ 01, ấp Phú Đ, xã Phú X, huyện PT, tỉnh An Giang). 

Nghề nghiệp: không 

Tiền án và tiền sự: Không.               

Con ông Trần Văn C, sinh năm 1979 và bà Dương Thị V, sinh năm 1982.       

(Trần Anh K có mặt tại phiên họp) 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Văn Tốt  - chức vụ: Đội trưởng Đội 

Cảnh sát hình sự - Công an huyện PT, tỉnh An Giang là người đại diện hợp 

pháp theo ủy quyền của Trưởng Công an huyện PT, tỉnh An Giang.  

2- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện PT: Ông Lưu Tiến Dũng - 

Kiểm sát viên. 

3- Đại diện Ủy ban nhân dân xã Phú X, huyện PT, tỉnh An Giang. (vắng 

mặt) 

4- Người đại diện hợp pháp cho Trần Anh K: Bà Dương Thị V, sinh năm 

1982. Nơi cư trú: tổ 01, ấp Phú Đ, xã Phú X, huyện PT, tỉnh An Giang. Là mẹ 

ruột của Trần Anh K. (có mặt).   

NHẬN THẤY 
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Vào hồi khoảng 11 giờ 20 phút, ngày 19/11/2022 Trần Anh K, sinh 

ngày 15/4/2009 đang ở nhà tại ấp Phú Đ, xã Phú X, huyện PT, tỉnh An Giang 

thấy em ruột tên Dương Trần Mỹ A, sinh năm 2017 và em bạn dì ruột tên 

Dương Ngọc H, sinh ngày 10/7/2016 đang chơi tại nhà dì tên Dương Thị Mỹ H 

(nhà cặp vách, nhà dì Hạnh không có ai, tất cả đã đi Bình Dương làm thuê). 

Thấy vậy, K qua chơi cùng với 02 em, rủ chơi trò xây nhà bằng nệm, Mỹ A 

ngồi trên giường, còn K lấy miếng nệm mang xuống ván, dựng miếng nệm làm 

lều, K rủ Hân xuống nằm dưới ván trong miếng nệm (nằm gần nhau). Lúc này, 

K dùng 02 tay cởi quần H xuống ngang gối, rồi dùng tay sờ vào âm đạo của H, 

sau đó K dùng tay cởi quần của mình ra, tuột xuống ngang gối, rồi lấy dương 

vật của mình đang cương cứng ra đưa vào đít của H (chổ âm đạo), K và H tư 

thế nằm ngang không trườn lên nhau. Lúc này, khoảng 11 giờ 30 phút cùng 

ngày, Mỹ A đi về nhà uống nước không qua nữa, K đứng dậy và nắm tay H 

đứng dậy, khi H đứng lên K dùng 02 tay dịnh vào 02 vai của H từ phía sau và 

đẩy H vào trong buồng nhà dì Hạnh, H im lặng đi theo, khi vào trong buồng K 

đặt H lên ván không có nệm, đầu H quay ra cửa sổ, 02 chân ra cửa buồng, tư 

thế nằm ngửa cả 02 trong tư thế tuột quần ngang gối, lúc này dương vật của K 

đang cương cứng nên K nằm trườn lên người H, rồi dùng tay phải cằm dương 

vật đang cương cứng đặt vào âm đạo của H nhấp khoảng 2-3 lần, chưa xuất 

tinh. Lúc này, K nghe tiếng bước chân, sợ phát hiện nên đứng dậy kéo quần 

mặc vào, rồi trốn sau miếng nệm đang dựng cặp vách gần đó, H cũng tự đứng 

lên kéo quần mặc vào đi ra ngoài được cha ruột tên Đặng Minh N, sinh năm 

1981 đưa về nhà. Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, Dương Thị D (mẹ của 

Hân) và mẹ ruột K tên Dương Thị V gặp K hỏi sự việc, K thừa nhận hành vi 

hiếp dâm đối với H nên chị Diễm đến Công an xã Phú X trình báo về việc, tại 

cơ quan Công an K đã thừa nhận hành vi hiếp dâm H. Kết quả khám phụ khoa 

xác định Dương Ngọc H như sau: Âm hộ bị viêm đỏ, môi lớn bị viêm đỏ, màng 

trinh không rách nhưng dãn rộng đều. 

Căn cứ giấy chứng nhận thương tích của Trung tâm y tế huyện PT, tỉnh 

An Giang đối với Dương Ngọc H, sinh ngày 10/7/2016. Nơi cư trú: ấp Phú Đ, 

xã Phú X, huyện PT, tỉnh An Giang kết luận: Quan sát toàn thân không vết trầy 

xước, âm hộ đỏ vị trí 7h-8h, không vết trầy xước. Màng trinh tròn đều, không 

vết rách. Soi tươi không thấy tinh trùng. 

Ngày 25/11/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện PT ra 

Quyết định cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể và bộ phận sinh dục của 

Dương Ngọc H, sinh ngày 10/7/2016. Nơi cư trú: ấp Phú Đ, xã Phú X, huyện 

PT, tỉnh An Giang. Đến ngày 15/12/2022 Trung tâm pháp y pháp y tỉnh An 

Giang có Bản kết luận giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi bị xâm hại 

tình dục số: 680/22/TDTE. Kết luận: 

- Màng trinh: Không rách, không xếp tỷ lệ tổn thương cơ thể. 

- Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 

00% (không phần trăm). 
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 Căn cứ kết quả điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu xác định Trần Anh K, 

sinh ngày 15/4/2009 có hành vi “Hiếp dâm người dưới 10 tuổi” đối với Dương 

Ngọc H, sinh ngày 10/7/2016, xảy ra vào ngày 19/11/2022, tại khu vực ấp Phú 

Đ, xã Phú X, huyện PT, tỉnh An Giang. Quá trình xác minh, xác định tại thời 

điểm K thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 10  tuổi vào ngày 19/11/2022, 

K được 13 tuổi, 07 tháng 04 ngày (theo giấy khai sinh thể hiện K sinh vào ngày 

15/4/2009, gia đình đăng ký khai sinh ngày 13/5/2009, đăng ký đúng hạn). Còn 

H được 06 tuổi, 04 tháng 09 ngày (theo giấy khai sinh thể hiện H sinh ngày 

10/7/2016, gia đình đăng ký khai sinh ngày 15/7/2016, đăng ký đúng hạn). Qua 

làm việc với K đã thừa nhận phù hợp với nội dung nêu trên. Ngoài ra, vào ngày 

16/11/2022 K có hành vi trộm cắp tài sản bị Công an xã Phú H mời làm việc, K 

thừa nhận hành vi phạm tội, do nhỏ tuổi nên cho làm cam kết. 

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Công an huyện PT, tỉnh An Giang báo cáo 

kết thúc điều tra: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện PT xác định hành 

vi của Trần Anh K có dấu hiệu của tội phạm “Hiếp dâm người dưới 10 tuổi” 

nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội thì Kiệt mới 13 tuổi, 07 tháng 

04 ngày nên ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, do người thực 

hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo 

khoản 3 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm c, khoản 3 Điều 142 

Bộ luật Hình sự, phạm tội đối với người dưới 10 tuổi; áp dụng khoản 1 Điều 92 

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020 làm đề 

nghị đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng bắt buộc, người từ đủ 12 tuổi đến 

dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng quy định tại Bộ luật Hình sự và đồng thời làm thủ tục đưa Trần Anh K  

ào trường giáo dưỡng theo quy định. Từ đó, Trưởng Công an huyện PT có văn 

bản đề nghị số: 148/ĐN-CAH, ngày 08 tháng 02 năm 2023 cùng toàn bộ hồ sơ 

đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa Trần Anh K vào Trường 

giáo dưỡng số 4. Địa chỉ: ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai, tại phiên họp đại diện Trưởng Công an huyện PT vẫn giữ nguyên yêu cầu 

áp dụng biện pháp đưa Trần Anh K vào trường giáo dưỡng bắt buộc với thời 

hạn là 24 tháng. 

Ý kiến của người bị đề nghị: đối tượng Trần Anh K thừa nhận hành vi 

hiếp dâm Dương Ngọc H, đồng ý vào trường giáo dưỡng theo đề nghị của 

Trưởng Công an huyện PT và không có ý kiến gì khác. 

Đại diện hợp pháp của người bị đề nghị: Bà Dương Thị V, sinh năm 

1982. Nơi cư trú: tổ 01, ấp Phú Đ, xã Phú X, huyện PT, tỉnh An Giang. Là mẹ 

ruột của Trần Anh K cũng thống nhất với đề nghị của Trưởng Công an huyện 

PT đưa Trần Anh K vào trường giáo dưỡng bắt buộc theo quy định. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện PT sau khi phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đối với Trần Anh K. Qua xem xét, đề nghị của Trưởng Công an 

huyện PT trong việc xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc. 
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Nhận thấy, về hành vi của Trần Anh K đã có đủ căn cứ  chứng minh Trần Anh 

K thực hiện hành vi hiếp dâm Dương Ngọc H là người dưới 10 tuổi. Tuy nhiên, 

xem xét các tài liệu, chứng cứ có đủ căn cứ xác định độ tuổi của Trần Anh K  

chưa đủ tuổi (dưới 14 tuổi) chịu trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 12 Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đồi bổ sung năm 2017 nên Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện PT không khởi tố vụ án hình sự và lập hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc đối với 

Trần Anh K là đúng với quy định tại Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 

2 Điều 99 Luật xử lý vi phạm hành chính. Về trình tự, thủ tục tiến hành mở 

phiên họp xem xét, đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng bắt buộc tại Tòa án đã thực hiện đúng theo Luật xử lý vi phạm hành 

chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị Tòa án xem xét, chấp nhận 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giao dưỡng bắt buộc đối 

với Trần Anh K theo đề nghị của Trưởng Công an huyện PT với thời hạn là 24 

tháng.  

XÉT THẤY 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng bắt buộc của Trưởng Công an huyện PT đối với Trần Anh K đã thực 

hiện theo đúng trình tự, thủ tục tại khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 92, khoản 2 

Điều 99, Điều 100 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ 

sung năm 2020. Căn cứ vào kết quả điều tra, các tài liệu chứng cứ đã thu thập 

được; lời khai của Trần Anh K tại cơ quan Công an huyện PT và tại phiên họp 

đã có căn cứ xác định Trần Anh K có hành vi hiếp dâm Dương Ngọc H, sinh 

ngày 10/7/2016. Cụ thể: Vào ngày 19/11/2022 Trần Anh K đã thực hiện hành 

vi hiếp dâm đối với Dương Ngọc H với hành vi là K dùng 02 tay cởi quần H   

xuống ngang gối, rồi dùng tay sờ vào âm đạo của H, sau đó K dùng tay cởi 

quần của mình ra, tuột xuống ngang gối, dùng tay phải cằm dương vật đang 

cương cứng đặt vào âm đạo của H nhấp khoảng 2-3 lần, chưa xuất tinh. Lời 

khai của Trần Anh K trong quá trình điều tra và tại phiên họp cũng thừa nhận là 

hoàn toàn phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm, hành vi thực hiện và đối 

tượng bị xâm phạm. Như vậy, đã có đủ căn cứ để xác định Trần Anh K đã có 

hành vi hiếp dâm Dương Ngọc H là người dưới 10 tuổi đây là hành vi có dấu 

hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý được quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tuy 

nhiên, xét thấy đến ngày thực hiện hành vi vi phạm thì Trần Anh K chưa đủ 14 

tuổi, đối chiếu với quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 thì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện 

PT Quyết định không khởi tố vụ án hình sự và áp dụng khoản 1 Điều 92 Luật 

xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020 đưa vào trường 

giáo dưỡng bắt buộc, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có 

dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự 

và đồng thời lập hồ sơ đưa Trần Anh K vào trường giáo dưỡng bắt buộc đúng 

theo quy định. Do vậy, việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng bắt buộc là cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật. Tuy 
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nhiên cũng xem xét Trần Anh K có những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và 

nhân thân theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Luật xử lý vi phạm hành chính 

như sau: 

Tình tiết giảm nhẹ: không có 

Tình tiết tăng nặng: đối tượng bị xâm phạm dưới 10 tuổi và vào ngày 

16/11/2022 K có hành vi trộm cắp tài sản bị Công an xã Phú H mời làm việc và 

cũng thừa nhận hành vi phạm tội, do nhỏ tuổi nên cho làm cam kết. 

Về nhân thân: Trần Anh K không nghề nghiệp và không chấp hành pháp 

luật tại địa phương cũng như việc cải thiện cho bản thân, tuổi còn nhỏ nhưng 

thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại nơi cư trú. 

Đối với ý kiến của đại diện của Trưởng Công an huyện PT và đại diện 

VKSND huyện PT thống nhất đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

Trần Anh Kiệt vào trường giáo dưỡng bắt buộc với thời hạn là 24  tháng, căn 

cứ vào hành vi nguy hiểm cho xã hội, tính chất, mức độ thực hiện hành vi và 

chấp hành pháp luật nơi cư trú của đối tượng cần áp dụng thời hạn là 24 tháng 

mới đảm bảo thời gian giáo dục và cải thiện cho đối tượng sớm hoà nhập lại 

cộng đồng.  

Căn cứ khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 92, khoản 2 Điều 99, Điều 100,  

khoản 2 Điều 105, Điều 107 và Điểu 110 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 

2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020; 

Căn cứ Điều 3, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 30 và Điều 31 Pháp 

lệnh số 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/1/2014 về trình tự, thủ tục xem xét, 

quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số: 140/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính 

phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng bắt 

buộc đối với Trần Anh K (có lý lịch, nhân thân nêu trên).  

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng bắt buộc là: 24 (Hai mươi 

bốn) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ 

để đưa đi trường giáo dưỡng bắt buộc. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định là 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định. 

4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn khiếu 

nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
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5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an huyện PT, tỉnh An Giang đưa 

người phải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng bắt buộc; Trường giáo 

dưỡng số 4. Địa chỉ: ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và 

Trần Anh K chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Người bị áp dụng;   

- Bà Dương Thị V;  

- Trường giáo dưỡng; 
- TAND tỉnh An Giang; 

- VKSND huyện.PT; 

- UBND xã Phú X, huyện PT; 

- Trưởng Công an huyện PT;  
- Lưu hồ sơ.  

        THẨM PHÁN  

 

 

 

 
 

    Trần Thành Thuận 
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